
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 232608 Trịnh Tiểu An 26/09/2005 An Giang DH23DUO01

2 225220 Đinh Ngọc Trâm Anh 23/04/2004 Hậu Giang DH22LOG02

3 233275 Nguyễn Minh Anh 16/09/2005 Cần Thơ DH23DUO01

4 233834 Trần Lê Trâm Anh 27/05/2005 Cần Thơ DH23DUO01

5 226602 Trần Thị Ngọc Anh 20/10/2004 An Giang DH22NNA04

6 232658 Huỳnh Ngọc Đậm 19/03/2005 Cà Mau DH23DUO01

7 232640 Nguyễn Hồng Diệp 16/12/2005 Vĩnh Long DH23DUO01

8 221997 Nguyễn Văn Đông 03/06/2004 Cần Thơ DH22NNA04

9 225862 Hà Gia Hân 18/09/2004 Cà Mau DH22NNA04

10 221547 Hồ Ngọc Hân 12/10/2004 Cà Mau DH22NNA04

11 233526 Trương Nhã Hân 12/11/2005 Vĩnh Long DH23DUO01

12 223946 Phạm Lê Cẩm Hằng 20/04/2004 Đồng Tháp DH22NNA04

13 236909 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/07/2005 An Giang DH23QTK06

14 227115 Bùi Thị Như Huỳnh 03/02/2003 Hậu Giang DH22QTS02

15 232704 Phạm Thị Sơn Ka 01/01/2005 Long An DH23DUO01

16 233968 Lê Thị Mộng Kiều 26/10/2005 Vĩnh Long DH23DUO01

17 225725 Phạm Nhựt Liểm 12/06/2004 Cà Mau DH22NNA04

18 213437 Dư Quang Minh 17/02/2003 Sóc Trăng DH21QHC01

19 220431 Nguyễn Huỳnh Ái Mỹ 18/01/2004 Cà Mau DH22LOG02

20 222197 Võ Thị Mỹ Ngà 05/03/2004 Đồng Tháp DH22QTS02

21 232591 Hứa Thị Kim Ngân 30/08/2005 Kiên Giang DH23DUO01

22 222860 Ngô Thị Bảo Ngọc 23/07/2004 Cần Thơ DH22NNA04

23 233200 Lâm Thị Nhi 10/10/2005 Cà Mau DH23DUO01
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24 233759 Quách Nguyễn Yến Nhi 01/10/2005 Bạc Liêu DH23DUO01

25 234451 Lê Tâm Như 04/12/2005 Sóc Trăng DH23DUO01

26 232657 Nguyễn Thị Tuyết Nương 21/08/2005 Đồng Tháp DH23QTS01

27 232680 Nguyễn Thị Kiều Oanh 02/09/2005 An Giang DH23KTO01

28 233771 Nguyễn Thảo Quyên 02/04/2005 Bến Tre DH23DUO01

29 223185 Trần Thanh Thảo 15/06/2004 Hậu Giang DH22LOG02

30 222002 Nguyễn Anh Thư 15/12/2004 Cà Mau DH22LOG02

31 225279 Mai Bé Ti 23/09/2004 Cà Mau DH22NNA04

32 221214 Nguyễn Mỹ Tiên 26/03/2004 Sóc Trăng DH22TCN01

33 225996 Hà Cẩm Trân 21/07/2003 Đồng Tháp DH22QTS02

34 224456 Phan Thị Huyền Trân 27/07/2004 Đồng Tháp DH22QTS02

35 221729 Nguyễn Thị Kim Trong 06/12/2003 Hậu Giang DH22TCN01

36 223276 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 09/06/2004 Kiên Giang DH22TCN01

37 232655 Lưu Thị Xuân Uyên 19/12/2005 An Giang DH23MAR01

38 223426 Trương Phương Vy 10/06/2004 Sóc Trăng DH22NNA04

39 232656 Nguyễn Ngọc Ý 24/03/2005 Vĩnh Long DH23MAR01

40 222139 Nguyễn Như Ý 02/10/2004 Cà Mau DH22NNA04

41 232586 Nguyễn Như Ý 11/09/2005 Tiền Giang DH23DUO01

42 232588 Nguyễn Ngọc Mỹ Yến 05/04/2005 Đồng Tháp DH23DUO01
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